
{
//Type
"type": "component",
//Tên component
"label": "Danh bạ",
//Component key: dạng kebab ---> Quan trọng!!!
"name": "danh-ba",
//API Url
"apiUrl": "`${UrlVariable.URL_API_QL_DANH_BA}/api/

quanlydanhba`",
/*
Tên dùng cho server/Api
Nếu không set apiName thì lấy mặc định apiName = name ở 

trên
*/
"apiName": "danh-ba",
/*
Tên bảng dữ liệu trong database
Được dùng để query database
*/
"db_table_name": "c_danh_ba",
/*

Danh sách column trong database
type: string | int | Date
Khóa chính: "primary": true
Field trạng thái: "isStatus": true

*/
"col_list": [

{
"name": "danh_ba_id", //Tên field trong 

bảng dữ liệu
"label": "ID",
"isPrimary": true, //Khóa chính
"type": "int" //Kiểu dữ liệu: string | 

Date | number
},
{

"name": "ten",
"label": "Tên danh bạ",
"type": "string"

},
{

"name": "mo_ta",
"label": "Mô tả",
"type": "string"

},
{

"name": "current_status",
"label": "Trạng thái hiện tại",
"type": "string",
/*
Cấu hình enum để kiểm tra dữ liệu trong /

server/---> api



Không dùng unicode ở đây!!!!
*/
"enum": [

"active",
"delete",
"pending"

]
}

]
}


